
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo QĐ:          /QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 10/07/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ ông Nguyễn Cần Q 291579 18/11/1999 X. Hòa Bình 68 13 1668 LUC
2 Hộ ông A Khĩu U 138621 24/12/2001 X. Ia Chim 3 43 9033 ONT+Vườn
3 Trần Văn Thanh BX 449755 24/9/2015 P. Thống Nhất 172 13 198.1 ODT+HNK
4 Nguyễn Đăng Hồng  AĐ 955785 07-06-2006 P. Duy Tân 57 23 547.7 ODT+NHK
5 Đỗ Thị Hồng Sương CU 326119 17/01/2020 P. Thắng Lợi 183 92 100 ODT
6 Đỗ Thị Hồng Sương CU 326120 17/01/2020 P. Thắng Lợi 184 92 72.3 HNK
7 Thái Thị Quỳnh Thư DH 971474 23/9/2022 X. Đăk Rơ Wa 930 17 687.2 CLN
8 Nguyễn Vọng BX 172246 20/11/2014 X. Vinh Quang 75 36 1243 HNK
9 Nguyễn Thị Ái Nương DĐ 886350 22/8/2022 X. Ia Chim 1060 35 219.5 ONT

10 Hộ ông Thái Văn Thông N 473292 21/01/1999 X. Ia Chim 109 52A 756 ONT+Vườn
11 Hộ ông A Diên X 269649 05-12-2003 X. Đoàn Kết 79 3 400 ONT
12 Trần Thị Mỹ Phương BX 449214 25/8/2015 P. Lê Lợi 49 36 588.8 HNK
13 Hộ ông Trương Mạnh Trị U 334549 31/12/2001 X. Ia Chim 4, 16 12, 14 26000 CLN, HNK
14 Hộ ông Lê Văn Hùng U 326532 24/12/2001 X. Ia Chim 105 4 2540 ONT+Vườn
15 Lê Hiệp - Dương Thị Nguyện CL 884478 15/12/2017 P. Quyết Thắng 50 13 262.2 ODT
16 Nguyễn Văn Lực CC 115391 25/12/2015 X. Chư Hreng 407 17 2076.8 HNK
17 Hộ ông A Thọ T 872310 11-05-2001 X. Chư Hreng 3 9 5428 ONT+Vườn
18 Nguyễn Thị Ánh A 148954 05-07-1990 X. Hòa Bình 9 10 1220 ONT+Vườn
19 Hộ ông Lê Minh N 473900 21/01/1999 X. Ia Chim 45 24A 5843 ONT+Vườn
20 Nguyễn Thanh Hải CC 234377 26/02/2016 P.Ngô Mây 92 59 326.6 HNK
21 Lâm Tuấn Bảy CC 234993 04-12-2016 P. Trần Hưng Đạo 33 71 3593 ODT+HNK
22 Lê Văn Chính AB 120166 31/01/2005 P. Thắng Lợi 60 72 423 ODT
23 Nguyễn Thị Thức CM 765228 02-08-2018 X. Đăk Cấm 320 56 168.2 ONT+HNK
24 Vũ Văn Hưng - Hồ Thị Mỹ AO 069452 11-06-2008 X. Đăk Năng 31 34A 857.8 ONT+Vườn
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25 Hộ ông A Krơih-Y Trưih BX 873748 27/12/2014 X. Đăk Rơ Wa 177 18 2161.6 HNK
26  A Hwéo DH 897706 12-02-2022 X. Ngọk Bay 193 25 2306.2 ONT+HNK
27 Phạm Thị Xuyến AP 333948 27/04/2009 P. Quyết Thắng 194 13 45.4 ODT
28 Trần Thị Hường AB 649793 16/08/2005 P. Quyết Thắng 261 9 126.7 ODT
29 Nguyễn Thị Lan Đ 506544 22/6/2004 P. Trường Chinh 5-6 6 195 HNK
30 Đặng Văn Viện - Huỳnh Thị Loan CM 477385 28/6/2008 P. Quyết Thắng 17 5 242.5 ODT+HNK
31 Trần Văn Trường - Nguyễn Thị Thiện AM 490661 17/04/2008 P. Trường Chinh 74 7 481.7 HNK
32 Nguyễn Đức Sang CU 323363 18/02/2020 P. Trường Chinh 65 32 1499.6 HNK
33 Nguyễn Vinh Luận 3601020117 22/06/2004 P. Quyết Thắng 186 09 531.47 ODT+HNK
34 Hộ bà Nguyễn Thị Ngọc R 129331 29/03/2000 X. Hòa Bình 31 7 6720 ONT+Vườn

35
Hộ bà Lê Thị Minh Thúy - Nguyễn

Văn Hòa AG 135952 14/8/2006 X. Kroong 1 38 3375 CLN

36
Hộ ông Nguyễn Minh Quyết -

 Nguyễn Thị Hương AI 525343 06-04-2007 P. Duy Tân 124 47 174 ODT
37 Trần Dũng Thắng AP 973118 17/7/2009 P. Ngô Mây 69 51 1326.4 Đất vườn
38 Trần Dũng Thắng AP 973117 17/7/2009 P. Ngô Mây 68 51 1004.9 Đất vườn

39
Nguyễn Thành Hiển -
 Hoàng Thị Kim Thu AP 998626 08-07-2009 P. Quang Trung 14-50 75 147 ODT

40 Hoàng Thị Nga AI 512250 16/7/2007 P. Thắng Lợi 74 71 125.1 ODT
41 Trần Thị Nghĩa AA 419218 20/09/2004 P. Quang Trung 24 61 192.5 ODT
42 Lê Ngọc AB 132804 03-07-2005 P. Lê Lợi 9-2 36 271.4 NNK

43
Nguyễn Hữu Đồng -

 Muộn Thị Thúy Hằng DA 764083 07-01-2021 P. Trường Chinh 200 50 165.9 HNK

44
Nguyễn Hữu Đồng -

 Muộn Thị Thúy Hằng DA 744632 20/8/2021 P. Trường Chinh 201 50 67.7 ODT+HNK

45
Trần Kỳ Ngộ -

Nguyễn Thị Phương Loan DD 977793 21/3/2022 P. Trường Chinh 203 50 50 ODT
46 Trần Thị Kim Liên AP 973391 09-08-2009 X. Vinh Quang 155 02 339 ONT+Vườn
47 Phạm Văn Khương - Nguyễn Thị Vũ CC 269369 09-12-2016 P. Ngô Mây 59 56 430 ODT+HNK
48 Phạm Văn Khương - Nguyễn Thị Vũ BK 097021 10-07-2013 P. Ngô Mây 182 22 241 ODT+HNK
49 Nguyễn Viết Hoạt - Nguyễn Thị Trang BĐ 891483 05-09-2011 P. Ngô Mây 44 23 363.8 HNK
50 Lê Thị Tường Vy BA 258085 28/12/2009 P. Thắng Lợi 58 88 161.4 ODT+HNK
51 Nguyễn Trung - Nguyễn Thị Kim Tiến AO 069138 24/11/2008 P. Duy Tân 125 38 139.9 ODT
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52 Huỳnh Văn Lân BX 296824 06-08-2015 X. Đăk Rơ Wa 304 12 647.5 ONT+HNK

53
Nguyễn Thanh Mỵ - Nguyễn Thị

Nhung AM 505665 20/3/2008 X. Vinh Quang 212 3 594 ONT+Vườn

54 Phạm Ngọc Thành A 132366 05-07-1990 X. Hòa Bình 138 16 2480 ONT+Vườn
55 Đinh Văn Tú CT 221983 22/10/2019 X. Đăk Năng 80 13 4385 CLN
56 Hộ ông Nguyễn Ngọc Sáng R 129366 29/3/2000 X. Hòa Bình 1 9 2706 ONT+Vườn
57 A Blik - Y Phunh BC 983954 26/5/2011 X. Đăk Blà 434 25 1714 ONT+HNK
58 Trần Văn Thịnh - Nguyễn Thị Lệ Quyên CT 221236 10-10-2019 P. Lê Lợi 66 17 267.4 ODT+HNK
59 Huỳnh Văn Chung - Nguyễn Thị Oanh DD 464475 27/01/2022 P. Lê Lợi 70 18 286.7 ODT
60 Nguyễn Văn Đông AB 123875 05-04-2005 X. Đăk Cấm 109 9 300 ONT
61 Hộ bà Y Glich T 929841 18/10/2001 X. Hòa Bình 92 4 3645 ONT+Vườn

62
Hộ ông Nguyễn Văn Được -

Nguyễn Thị Kim Anh Y 883718 05-10-2004 P. Trường Chinh 31 43 1439 ONT+Vườn
63 Hộ ông Nguyễn Ngọc Tú T 888334 11-12-2001 X. Đăk Cấm 80 3 5000 ONT+Vườn
64 Nguyễn Văn Tần - Đoàn Thị Thân CP 800092 25/11/2019 X. Chư Hreng 289 17 1837.1 HNK
65 Nguyễn Hữu Vui DĐ 186253 17/5/2022 X. Hòa Bình 930 41 437.7 HNK
66 Hộ ông A Trĩ Q 290388 25/10/1999 X. Ngọk Bay 3, 26 10, 9 9161 ĐRM

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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